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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10904/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG
Địa chỉ: Thôn Dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 0912995463                                   Fax: 
Email: hoannt@dep100.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO High purity Glucosamine grain 
Economical bottle; do:  

ORIHIRO Plantdew Co., Ltd.
Địa chỉ: 613 Shimooshima, Takasaki, Gunma 370-0886, Japan
Nước xuất xứ: Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm hồ sơ
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5/2019/0107328259-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG
      Địa chỉ: Thôn Dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0912995463 Fax: 

E-mail: hoannt@dep100.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0107328259
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
Ngày cấp/ Nơi cấp: 30/05/2019/

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO High purity Glucosamine grain 
Economical bottle
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên có chứa: Phức hợp Mucopolysacarit protein (chứa chondroitin), collagen thủy 
phân (bao gồm gelatin), glucosamine (có nguồn gốc từ tôm), dolomite (chứa canxi), men chứa 
kẽm, chiết xuất sụn gà, chiết xuất mầm đậu nành, Vitamin K, Vitamin B6, Vitamin B1, axit 
hyaluronic, Vitamin D, axit folic.
   Phụ liệu: Dextrin, Cellulose tinh thể, ester axit béo glycerin, Silicon dioxide
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Glucosamine (chiết xuất từ tôm )  mg/10 viên  1200±20%

2  Phức hợp Mucopolysacarit protein (chứa 
chondroitin)  mg/10 viên  100±20%

3  Collagen thủy phân (từ da lợn)  mg/10 viên  100±20%
4  Collagen type II (chiết xuất từ sụn gà)  mg/10 viên  10±20%
5  Axit Hyaluronic  mg/10 viên  1,0±20%
6  Corticoid  Định tính  Âm tính
7  Non steroid  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   Hạn sử dụng 36 tháng từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh , bên ngoài là hộp giấy. Hộp sản 
phẩm có thể được đóng trong các thùng carton. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 
   - Quy cách đóng gói: dạng viên nén; khối lượng: 250 mg/viên; 900 viên/lọ; khối lượng tịnh: 
225g

      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   ORIHIRO Plantdew Co., Ltd.
   Địa chỉ: 613 Shimooshima, Takasaki, Gunma 370-0886, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm hồ sơ

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN 
VỮNG

ATTP_CK_1_1

Nguyễn Thị Hoàn
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ORIHIRO high purity glucosamine grain economical bottle 

2. Thành phần:  

Trong 1 viên có chứa: Phức hợp Protein Mucopolysacarit (chứa chondroitin), collagen thủy phân (bao gồm 

gelatin), glucosamine (có nguồn gốc từ tôm), dolomite (chứa canxi), men chứa kẽm, chiết xuất sụn gà, chiết 

xuất mầm đậu nành, Vitamin K, Vitamin B6, Vitamin B1, axit hyaluronic, Vitamin D, axit folic. 

Phụ liệu: Dextrin, Cellulose tinh thể, ester axit béo glycerin, Silicon dioxide 

3. Công dụng:  

Hỗ trợ bảo vệ khớp, giúp khớp vận động linh hoạt. 

CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

4. Đối tượng sử dụng:  

Người trưởng thành bị khô khớp, cứng khớp, gây vận động khó khăn. 

5. Hướng dẫn sử dụng:  

Liều lượng: 10 viên/ngày, uống với nhiều nước hoặc nước ấm 

6. Bảo quản:  

 Hãy ghi vào lịch ngày đầu tiên sử dụng 

 Đóng kín hộp ngay sau khi dùng 

 Để xa tầm tay trẻ em 

 Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp 

7. Thông tin cảnh báo 

 Duy trì lượng sử dụng theo hướng dẫn. 

 Các tinh thể màu trắng có thể nổi lên bề mặt của viên, có vị khác (vị đắng, vị chua) nhưng là đường 

được kết tinh nên không ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm. 

 Nếu đang sử dụng thuốc kê đơn nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng 

 Không dùng cho người đang bị bệnh,  phụ nữ có thai, cho con bú và người dưới 18 tuổi 

8. Quy cách:  

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh, bên ngoài là hộp giấy. Hộp sản phẩm có thể được 

đóng trong các thùng carton. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.   

Quy cách đóng gói: dạng viên nén; khối lượng: 250 mg/viên; 900 viên/lọ; khối lượng tịnh: 225g 

9. Số:     /2019/ĐKSP 

10. Hạn sử dụng: Hạn sử dụng 36 tháng từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm 

11. Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhà sản xuất: ORIHIRO Plantdew Co., Ltd. 

Địa chỉ: 613 Shimooshima, Takasaki, Gunma 370-0886, Japan 

12. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:  

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỎE ĐẸP BỀN VỮNG 

Địa chỉ Thôn Dậu 2, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội  

Điện thoại: 0912995463  
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